MA TRẬN ĐỀ CUỐI KỲ II MÔN KHOA HỌC LỚP 5- NĂM HỌC 2022-2023

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1 + 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 

1. Sử dụng năng lượng

 

 
	 

Số câu
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Câu số
	2,5
	
	
	14
	
	13
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,5
	1,5
	1

	3. Thực vật và 

 

 động vật

  
	Số câu
	6
	
	2
	1
	
	
	5
	1 

	
	Câu số
	1,3,4,5,6, 9
	
	7,8
	11
	
	
	
	 

	
	Số điểm
	2,5
	
	1,5
	1,5
	
	
	3
	1,5

	5. Môi trường 

 

 
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	10
	
	
	12
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	3
	
	
	1
	2

	Tổng số câu
	4
	
	1,5
	3
	
	1
	10
	4

	Tổng số điểm
	4,5
	
	0,5
	3,0
	
	1,5
	5,5
	4,5
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Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: ...............................................................................Lớp: 5....... 

	Điểm
	Nhận xét
	Kí tên

	
	...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng.

Câu 1: Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng cách nào?

A. Kiếm mồi    B. mớm cho con       C. Cho con bú        D. Dẫn con đi kiếm mồi 

Câu 2: Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì ? 

A. Một ổ điện    B. Một bóng đèn       C. Một cầu chì              D. Một cầu dao

Câu 3. Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

A. Trứng              B. Sâu                   
C. Nhộng                        D. Bướm

Câu 4:  Hươu mẹ dạy con tập chạy nhằm mục đích gì ? 

A. Trốn tránh kẻ thù     B. Rượt đuổi kẻ thù    C. Kiếm ăn      D. Chạy cho kịp đàn

Câu 5: Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch? 

A. Nước muối loãng      B. Đường lẫn cát      C. Gạo lẫn trấu       D. Xi-măng trộn cát.

Câu 6: Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con? 

A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay.
B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay.

D. Sinh con và nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.

 Câu 7: Nhóm cây nào dưới đây thụ phấn nhờ côn trùng.
A. Hoa lan, hoa huệ, hoa hồng, hoa thược dược, cây cỏ.

Cây cỏ, hoa hồng, hoa ly, hoa râm bụt, hoa hướng dương.

 Lúa, hoa huệ, hoa hồng, hoa thược dược, ngô.

D. Hoa lan, hoa huệ, hoa hướng dương, hoa râm bụt

Câu 8:  Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao  cho phù hợp.
	A
	
	B

	Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa
	
	 Nhuỵ

	 Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị
	
	Hoa cái

	 Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa
	
	 Nhị

	 Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ 
	
	Hoa đực


Câu 9: Ba phần chính của hạt là:

A. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng                     B. Chất dinh dưỡng, phôi, rễ mầm

C. Chất dinh dưỡng, vỏ hạt, mầm hạt              D. Vỏ, mầm, lá mầm

Câu 10:  Môi trường tự nhiên  không đóng vai trò  gì đối với đời sống con người? 

A. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở,…

B. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất.

C. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

D. Làm cho trái đất nóng lên.

 PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm nói về sự sinh sản của thú.

Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành ............................. sẽ phát triển thành phôi rồi thành ………………..…... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có ………………………. giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng ……………. cho đến khi có thể tự ......................................

Câu 12: Nêu sự giống nhau và khác nhau trong chu trình sinh sản của ruồi và gián? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13: Theo em việc phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến những hậu quả gì?    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 14: Hãy nêu một số cách để tiết kiệm điện.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA- LỚP 5

NĂM HỌC 2022-2023

Phần 1: Trắc nghiệm ( 5,5 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 9
	Câu 10

	C
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	D

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 8: 1 điểm   (Mỗi ý trả lời đúng được 0,25đ)
	A
	
	B

	A. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa
	
	1. Nhuỵ

	B. Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị
	
	2.  Nhị

	C. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa
	
	3.  Hoa cái

	D. Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ 
	
	4. Hoa đực


Phần II: Tự luận ( 4,5 điểm)

Câu 11: (1 điểm) Học sinh điền thiếu hoặc sai mỗi chỗ chấm trừ 0,2 điểm

- Thứ tự điền như sau: hợp tử; thai (bào thai); hình dạng (hình dáng); sữa; kiếm ăn

Câu 12: (1,5 điểm )Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau trong chu tr×nh sinh s¶n cña ruåi vµ gi¸n? 

* Gièng nhau: ruåi vµ gi¸n ®Òu lµ ®éng vËt ®Î trøng. (0,25đ)
* Kh¸c nhau:

+ Ruåi:-  Trøng ruåi në ra dßi (Êu trïng). Dßi ho¸ nhéng, nhéng në ra ruåi.(0,25đ)
+ Gi¸n:.-  Gi¸n ®Î trøng, trøng në thµnh con mµ kh«ng qua c¸c giai ®o¹n trung gian. (0,25đ)
Câu 13: (1 điểm ) Theo em việc phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì?

* Việc phá rừng dẫn đến hậu quả:

- Khí hậu thay đổi, lũ lụt,hạn hán xảy ra thường xuyên.

- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu.

Câu 14: (1 điểm) – Nêu được 4 ý sau (1 điểm) - Mỗi ý 0,25 điểm

- Chỉ dùng điện khi cần thiết

- Ra khỏi phòng tắt đèn, quạt, ti vi,...

- Tiết kiệm điện khi sưởi, là quần áo

- Tham gia tắt đèn Giờ trái đất,…

* Lưu ý: mỗi ý đúng được 1 điểm

* Lưu ý:

- Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.
- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp. HS có cách giải khác, hợp lí vẫn cho điểm tối đa.

- Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần được tính là một số nguyên theo nguyên tắc làm tròn số:

+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.

+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm

